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Đề
I. Phần trắc nghiệm (3đ)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Để tạo bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình, các thành viên trong gia đình phải làm gì?
A. Học tập chăm chỉ
B. Chịu khó làm việc nhà
C. Chăm sóc, động viên nhau khi ốm đau cũng như khi gặp khó khăn
D. Việc ai người ấy làm
Câu 2: Khi xảy ra bất đồng trong gia đình thì các thành viên trong gia đình cần làm gì?
A. Im lặng là vàng
B. Bảo vệ quan điểm của mình đến cùng
C. Ai lớn tuổi có quyền quyết định đúng sai
D. Lắng nghe cách giải quyết vấn đề của các thành viên trong gia đình
Câu 3: Em sẽ làm gì để phát triển kinh tế gia đình
A. Làm đồ thủ công để bán
B. Vay tiền ngân hàng để mở công ty
C. Đi lái xe
D. Đi làm kế toán
Câu 4: Em đã làm gì để thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước mình
A. Ăn những đồ ăn truyền thống
B. Kính trên nhường dưới
C. Tìm hiểu và quảng bá về danh làm thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước
D. Đi học đầy đủ
Câu 5: Nguyên nhân nào không gây ô nhiễm môi trường
A. Xả rác bừa bãi
B. Trồng nhiều cây xanh
C. Sử dụng túi ni lông
D. Xả nước thải nhà máy ra môi trường
Câu 6: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?
A. Của các nhà chức trách.                    
 B. Của mỗi người chúng ta.
C. Của các nhà môi trường.                     
D. Của các nhà máy khai thác khoáng sản.
Câu 7: Để bảo vệ môi trường chúng ta cần làm gì?
A. Sử dụng đồ nhựa một lần
B. Đi xe phân khối lớn
C. Không xả rác bừa bãi
D. Chặt phá rừng
Câu 8: Trang thiết bị, dụng cụ cần thiết của kĩ sư điện bao gồm
A. Bút thử điện, kéo cắt dây
B. Ống nghe
C. Dao, thớt
D. Quần áo bảo hộ
Câu 9: Bản thân em cần làm gì đối với nghề em quan tâm
A. Nâng cao trách nhiệm của bản thân
B. Đề cao sở thích của bản thân
C. Rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất liên quan đến nghề em quan tâm.
D. Chú ý đến hình dáng bên ngoài của bản thân
Câu 10: Giáo dục nghề nghiệp gồm những cơ sở nào?
A. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trung ương và địa phương
B. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh và địa phương
C. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp của huyện và địa phương
D. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trung ương và tỉnh
Câu 11: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm
A. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp
B. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường đại học, trường cao đẳng
C. Trường đại học, trường trung cấp
D. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng
Câu 12: Có mấy con đường học tập và làm việc sau trung học cơ sở
A. 2                                                 B. 3
C.4                                                   D.5
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm): Bằng hiểu biết của em sau khi học xong chủ đề 7 “Thiên nhiên quanh ta”, em hãy giới thiệu về vẻ đẹp của địa phương em.
Câu 2 ( 3 điểm): Trong xã hội hiện nay có rất nhiều ngành nghề khác nhau, nghề nào cũng có những thách thức mà người làm nghề phải đối mặt. Hãy trình bày những hiểu biết của em về một nghề mà em yêu thích và những khó khăn khi lựa chọn nghề đó.
Câu 3 (2 điểm): Mỗi chúng ta ai cũng đã vạch ra sẵn một con đường đi cho chính bản thân mình. Con đường tương lai của bạn là gì? Bạn đã chuẩn bị gì để bước trên con đường tương lai của mình?
--------------------Hết--------------------
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I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	A


II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu1
 (2 điểm)
	- Kể tên và nêu được hiểu biết về các cảnh đẹp đó.
- Giá trị của những di tích lịch sử đó mang lại
- Trách nhiệm của bản thân với việc bảo vệ các di tích danh lam thắng cảnh đó.
	0,5đ
0,75đ

0,75đ

	Câu2
(3 điểm)

	- Nêu được tên nghề mình yêu thích, lí do em chọn ngành nghề này.
- Nêu được hiểu biết của em về nghề nghiệp đó bao gồm những khó khăn, thách thức, tiềm năng  của nghề đó.
- Nêu được những đóng góp của nghề đó cho cuộc sống và xã hội.
	1đ

1đ

1đ

	Câu 3 
(2 điểm)

	- Chỉ rõ được con đường tương lai (định hướng nghề nghiệp của bản thân).
- Mỗi người đều cần lựa chọn cho mình một con đường đi phù hợp với khả năng, sở thích để phát huy tối đa mọi năng lực cũng như sự cố gắng, không chạy theo trào lưu không phù hợp với bản thân.
- Sự chuẩn bị: Học tập và tìm hiểu ngành nghề bản thân hướng tới qua các kênh thông tin, trau dồi kiến thức thực tế kết hợp tích cực tham gia các hoạt động tập thể, ngoại khóa để nâng cao sự tự tin, làm chủ bản thân.
	0,5đ

0,5đ



1đ
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